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Trần Ngọc Thêm (1995) - Cơ sở Văn hóa Việt 
Nam .  NXB ĐHTH Hồ Chí Minh

GT
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ Hải 
Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2017;

Trần Quốc Vượng và những người khác (1998)-
Cơ sở Văn hóa Việt Nam . NXB Giáo dục, Hà
Nội

TLTK
Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng. Chủ 
biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền; H. : Giáo dục, 
2009

Trần Quốc Vượng và những người khác
(1997)- Cơ sở Văn hóa Việt Nam . NXB
Giáo dục, Hà Nội

Phan Ngọc (2000) – Một cách tiếp cận văn hóa .
NXB Thanh niên, Hà Nội

TLTK

Văn hoá Việt Nam và cách tiếp cận mới = 
Problems of Culture and New Approach / 
Phan Ngọc; Hà Nội : Văn hoá thông tin, 
1994

Phan Kế Bính (1990)- Việt Nam phong tục . NXB
TP Hồ Chí Minh

TLTK Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính 1990

Trần Quốc Vượng (2015), Văn hóa Việt Nam
những hướng tiếp cận liên ngành, NXB Văn học,
Hà Nội

TLTK
Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và 
phương pháp tiếp cận : Giáo trình đại học / 
Hoàng Nam Khoa học xã hội, 2014

Nguyễn Thiện Giáp (2010), Dẫn luận ngôn ngữ
học, Nxb Giáo dục

GT
Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp;H. : Giáo 
dục, 2010

Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Nguyễn Thị Ngân
Hoa, Đỗ Việt Hùng, Bùi Minh Toán (2015) Nhập
môn ngôn ngữ học, Nxb GD

TLTK
Nhập môn Ngôn ngữ học / Mai Ngọc Chừ;H. : Giáo 
dục, 2015

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng
Phiến (2014), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt,
Nxb GD

TLTK
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ 
Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến; H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2014

Đoàn Thiện Thuật (2003), Ngữ âm tiếng Việt,
Nxb ĐHQG, Hà Nội.

TLTK
Ngữ âm tiếng Việt / Đoàn Thiện Thuật;H. : Đại học 
Quốc gia, 2003

Nguyễn Thiện Giáp (2002), Từ vựng học tiếng
Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

TLTK
Từ vựng học tiếng Việt / Nguyễn Thiện Giáp;H. : Giáo 
dục, (2002)

Diệp Quang Ban (2008), Ngữ pháp tiếng Việt,
NXB Giáo dục, Hà Nội.

TLTK
Ngữ pháp tiếng Việt / Diệp Quang Ban;H. : Giáo dục, 
C2008

Ngữ pháp tiếng việt thực hành= A practical 
grammar of Vietnamese / Nguyễn Chí 
Hoà;H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004

Annie BERTHET, Catherine HUGOT (2010),
New Alter-égo1 - Méthode de français. Hachette,
Paris.

GT

Annie BERTHET, Catherine HUGOT (2010),
New Alter-égo  Cahier d’activités, Hachette, Paris.     

TLTK

Richard, L., Emmanuelle, G., Pauline, V. (2005).
DELF A1  150 activités. CLE international

TLTK
DELF A1 150 activités / Richard. L., Emmanuelle G., 
Pauline. 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

1
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2
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Breton, G., Cerdan, M., Dayez, Y., Dupleix, D.,
& Riba, P. (2005). Réussir le Delf: niveau A1.
Didier

TLTK Réussir le Delf A2 / Dupuy, M., Launay

Peter May. (2014).  Compact First .  Cambridge 
University 

GT

Virginia Evans, James Lilton, Jenny Dooley.
(2005). FCE Listening and Speaking Skills .
Express Publishing

TLTK

1. FCE listening & speaking skills: For the revised 
cambridge ESOL FCE examination, Volume 1 / 
Virginia Evans, James Milton, Jenny Dooley
UK. : Express Publishing, 2013
2. FCE listening & speaking skills: For the revised 
cambridge ESOL FCE examination, Volume 2 / 
Virginia Evans, James Milton, Jenny Dooley
UK. : Express Publishing, 2009 

CAE listening and Speaking Skills

Cambridge First Certificate in English 2.  
Cambridge University Press.

TLTK Cambridge First Certificate in English 2

Cambridge First Certificate in English 4.  
Cambridge 

TLTK Cambridge First Certificate in English 4; 2008

Peter May. (2014).  Compact Advanced .  
Cambridge 

GT Peter May. (2014).  Compact Advanced .  Cambridge 

Cambridge Certificate in Advanced English 1 .  
(2008).  Cambridge University Press.

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 1 .  (2008).  
 Cambridge University Press.

Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  
(2008).  Cambridge University Press.  

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  (2008).  
 Cambridge University Press.  

Diana Pye and Simon Greenall. (1996). CAE 
listening and Speaking Skills . Cambridge 
University Press.  

TLTK
Diana Pye and Simon Greenall. (1996). CAE listening 
and Speaking Skills . Cambridge University Press.  

Kiều Hữu Ảnh (chủ biên ) (2001). Tiếng Anh 
sinh học.  NXB  Khoa học và kỹ thuật.

GT

Giáo trình tiếng anh sinh học: Các bài dịch mẫu, thuật 
ngữ chuyên ngành, hiện tượng ngữ pháp, các kiểu bài 
tập. Tập 1 / Kiều Hữu Ảnh;H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2006

Ian Pearson (1978) English in biological science .
OUP

TLTK

Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo (1998) Plant
physiology . Sunderlan, Massachusetts: Sinauer
Associates, Inc.

TLTK Plant physiology./ Lincolh Taiz – Eduardo Zeiger; 2010

K Garbach, JC Milder, M Montenegro, DS Karp 
and FAJ DeClerck (2014) Biodiversity and 
Ecosystem Services in Agroecosytems.  Elsevier

TLTK

James O’ Driscoll. 2009. Britain for Learners of
English . OUP

GT

Gritzner. F. C. 2008. The United States of
America (Modern World Nations Series). South
Dakota State University

GT

5 Speaking 4 SN03062

6
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Công nghệ sinh 
học
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Farrell, M. (2000). British Life and Institutions .
Ernst Klett Sprachen. 

TLTK

O’Driscoll,J (2003). Britain – The country and 
its people: An Introduction for Learners of 
English.  Oxford University Press

TLTK

Nguyễn Quang (2003). Intercultural
Communication.  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

GT
Intercultural Communication / Nguyễn Quang
2003

Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2010).
Intercultural communication in contexts.

TLTK
Intercultural communication in contexts / Martin. J. N., 
Nakayama. T. K; 2010

Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., &
Roy, C. S. (2014). Intercultural communication:
A reader . Cengage Learning.

TLTK
Intercultural communication: A reader. Cengage 
Learning / Samovar, L. A; 2014

Cross-cultural management textbook: Lessons
from the world leading experts in cross-cultural
management

Cross-cultural management textbook / Meredith 
Belbin, Stephen M.R. Covey ... [et al.] edited and co-
authored
USA : CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2012

Cross-cultural management textbook: Lessons
from the world leading experts in cross-cultural
management

Cross-cultural management textbook / Meredith 
Belbin, Stephen M.R. Covey ... [et al.] edited and co-
authored
USA : CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2012

Quang, N. (2004). Một số vấn đề giao tiếp nội
văn hóa và giao văn hóa. NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội.

TLTK

Falvey, D., Cotton, D., Kent,S. (2012). Market 
Leader Pre – Intermediate Business English 

Course book, 3rd edition, Pearson Education 
Limited

GT
Pre-Intermediate market Leader : Business English 
Course book / David Cotton, David Falvey, simon Kent
Pearson, 2016

Rogers. J. (2012). Market Leader Pre –

Intermediate Business English Practice File, 3rd  
edition, Pearson Education Limited.

GT
Pre-Intermediate market Leader : Business English 
Course book / David Cotton, David Falvey, simon Kent
Pearson, 2016

Mascull, B. (2012). Market Leader Pre –
Intermediate Business English Teacher’s

Resource Book, 3rd edition, Pearson Education
Limited.

TLTK
Pre-Intermediate market Leader : Business English 
Course book / David Cotton, David Falvey, simon Kent
Pearson, 2016

Nguyen, T.T.B. and Phan, K. T. (2013). Market
Leader – Chú giải từ vựng và Bài dịch, Labour
Press. 

TLTK

- URL: www.myenglishlab.com TLTK
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kinh doanh

SN03052

7
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Randolph Quirk, Sidney Greenbaum .(1973). A 
University Grammar of English .

GT

A.J. Thomson, A.V. Martinet. A Practical
English Grammar .Oxford University Press.

TLTK
A practical english grammar= Ngữ pháp tiếng anh 
nâng cao / AJ. Thomson; A. V. Martinet; H. : Lao 
động, 2009

1. A Practical English Grammar / 
A.J.Thomson, Bui Quang Dong; Vm : NXB 
Thanh Niên, 1999; 
2. A practical english grammar exercises: 
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh nâng cao / AJ. 
Thomson; A. V. Martinet; H. : Văn hoá - 
Thông tin, 2011

Betty SchrampferAzar. Understanding and Using
English Grammar .Prentice Hall Regents.

TLTK
Betty SchrampferAzar. Understanding and Using 
English Grammar .Prentice Hall Regents.

Malcolm Mann, SteveTaylore-Knowles.(2007).
Destination C1&C2 . Macmillan.

TLTK
Malcolm Mann, SteveTaylore-Knowles.(2007). 
Destination C1&C2 . Macmillan.

Powel,M (2005). Presenting in English. How to 
give successful presentations.  Thomson

GT
Presenting in english: How to give succesful 
presentations / Mark Powell
Australia. : Cengage learning, 2011

Comfort, J (2001). Effective presentation. Oxford
University Press.

TLTK

Grussendorf, M (2005). English for Presentations. 
Oxford University Press.

TLTK

Siddons, S. (2008). The complete presentation
skills handbook. How to understand and reach
your audience for maximum impact and
success. Kogan page limited press. 

TLTK

Annie BERTHET, Catherine HUGOT (2010),
New Alter-égo1 - Méthode de francais. Hachette,
Paris.

GT

Richard, L., Emmanuelle, G., Pauline, V. (2005). 
DELF A2  200 activités. CLE international

TLTK

 Dupuy, M., Launay, M., & Commission 
Nationale du DELF et du DALF. (2010). Réussir 
le Delf. Niveau A2 . Hatier.

TLTK

Annie BERTHET, Catherine HUGOT (2010),
New Alter-égo 1 - Cahier d’activités, Hachette,
Paris.

TLTK

Peter May. (2014).  Compact First .  Cambridge 
University Press

GT

Malcolm Mann, SteveTaylore-Knowles. (2007). 
Destination B2 . Macmillan.

TLTK
Malcolm Mann, SteveTaylore-Knowles. (2007). 
Destination B2 . Macmillan.

Cambridge First Certificate in English 2. 2008. 
Cambridge Universtiy Press

TLTK Cambridge First Certificate in English 2

10 Ngữ Pháp SN 02043

13 Viết 3 (Writing 3) SN02048

11 Thuyết trình SN02049

12 Tiếng pháp 2 SN01042



Cambridge First Certificate in English 4. 2008. 
Cambridge University Press

TLTK
Cambridge First Certificate in English 4
2008

Peter May. (2014). Compact Advanced .  
Cambridge University Press and UCLES

GT Compact Advanced / Peter May

Malcolm Mann, SteveTaylore-Knowles. (2007).
Destination C1&C2 . Macmillan.

TLTK
Destination C1&C2 / Malcolm Mann, SteveTaylore 
(2007)

Cambridge Certificate in Advanced English 1. 
Cambridge University Press. (2008)

TLTK Cambridge Certificate in Advanced English 1

Cambridge Certificate in Advanced English 2. 
Cambridge University Press. (2008)

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  (2008).  
 Cambridge University Press.  

Walker, A., & White, G. (2013). Technology-
enhanced language learning: Connecting theory
and practice . Oxford University Press.

GT
Technology enhanced language learning : connecting 
theory and practice / Aisha Walker, Goodith White
Oxford : Oxford University Press, 2013

Arne, Z (1986): New Technologies in Language
Learning, Pergamon Press.

TLTK

Felicia, Z & Beth, B (2008): Handbook of
research on computer-enhanced language
acquisition and learning ,  IGI Global.

TLTK

Richard, E. M, editor (2014): The Cambridge
handbook of multimedia learning (2nd edition),
Cambridge University Press.

TLTK

Alsagoff, L, McKay, S, Hu, G, & Renandya, 
A.W, editors (2012). Principles and practices for 
teaching English as an international language,  
New York, NY: Routledge 

GT

Kirkpatrick, A & Sussex, R, editors (2012):
English as an International Language in Asia:
Implications for Language Education , Springer.

TLTK

Phan, Le Ha (2008):Teaching English as an
international language : identity, resistance and
negotiation , Clevedon England ; Buffalo, N.Y. :
Multilingual Matters Ltd.

TLTK

Sharifian, F (2009): English as an International
Language: Perspectives and Pedagogical Issues ,
MPG Books Ltd.

TLTK

Trích trong cuốn ‘Giáo trình Văn học Anh ’ và
‘Giáo trình Văn học Mỹ ’ – của Đại học Quốc gia
Hà Nội

GT
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Blamires, H (1984): A Short History of English
Literature (2nd ed.), Routledge, London and
New York.

TLTK

Gray, R (2004): A History of American
Literature , Blackwell Publishing, UK.

TLTK

London, J (1903): The Call of the Wild, New
York Review of Reviews Co. Retrieved from E-
BooksDirectory.com:
https://archive.org/details/callofthewild00londrich

TLTK

Tettelbaum, H. (1975) How to write a thesis .
Macmilan. USA.

TLTK How to write a thesis / Tettelbaum, H

Turabian, L.K. (1987) A manual for writer of
term papers, theses, and dissertations . The
university of Chicago Press. 

TLTK
A manual for writer of term papers, theses, and 
dissertations / Turabian, L.K;1987

Các tài liệu tham khảo khác theo yêu cầu của đề
tài.

TLTK

Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp TLTK

Hughes, A. (2003) Testing for language teachers.

(2nd  edition) CUP
GT

Testing for language teachers / Arthur Hughes
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 
2013

Ur, P. (1996) A course in language teaching :
Practice and theory. CUP

TLTK

Richards, J. (2010) Methodology in language
teaching .CUP

TLTK

1. Methodology in Language Teaching / Richards, J; 
2010
2. Methodology in Language Teaching: An anthology 
of current practice / Jack C. Richards, Willy A. 
Renandya
NY. : Cambridge University Press, 2008

The ELTTP methodology course: Skills & testing TLTK

Tập đề cương bài giảng của TS Tan Su Hwi,
Trung tâm Ngôn ngữ RELC, Singapore

TLTK

Sách Tiếng Anh lớp 10, 11 & 12. Nhà Xuất bản
Giáo dục.

TLTK

Nguyen Viet Ky (2010). Translation Practice .
Vietnam National University, Hanoi University of
Languages and International Studies

GT Translation Practice

Newmark, P. (1988). A textbook of translation .
Prentice Hall International (UK)Ltd.

TLTK A textbook of translation

Quirk, R. & Greenbaum, S. (1973). A university
grammar of English . Harlow: Longman.  

TLTK

17 Văn học anh mỹ SNE03070

18
Khóa luận tốt 

nghiệp 
SN04998
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ngoại ngữ 
(Language 
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Nguyễn Quốc Hùng (2007). Hướng dẫn kỹ thuật
biên dịch Anh-Việt – Việt-Anh . NXB

TLTK

Văn hóa Sài Gòn. TLTK
Đào Hồng Thu (2002). Dịch văn bản khoa học kỹ
thuật . NXB Khoa học Kỹ thuật.

TLTK Dịch văn bản khoa học kỹ thuật / Đào Hồng Thu

Nguyễn Thanh Chương & Trương Trắc Bạt 
(2002). Phương phápdịch Anh-Việt . NXB

TLTK
Phương pháp dịch Anh-Việt / Nguyễn Thanh Chương, 
Trương Trắc Bạt

Trương Quang Phú (2001). Giáo khoa căn bản 
môn dịch Anh-Việt – Việt-Anh . NXB Đại học 
Quốc gia Tp. HCM. 

TLTK

Do Huy Hoang and Nguyen Thanh Van (2015).
Advanced Translation . Vietnam National
University, Hanoi University of Languages and
International Studies.

GT Advanced Translation

Le Tien Hung (2003). English-Vietnamese
Translation Material. Vietnam National
Univeristy, College of Foreign Languages 

GT

Chamberlin, D. & White, G. (1987).Advanced
English for translation .Cambridge: CUP.

TLTK

Newmark, P. (1988). A textbook of translation .
Prentice Hall International (UK)Ltd.

TLTK A textbook of translation

Quirk, R. & Greenbaum, S. (1973). A university
grammar of English. Harlow: Longman.  

TLTK

Đào Hồng Thu (2002). Dịch văn bản khoa học kỹ
thuật . NXB Khoa học Kỹ thuật.

TLTK Dịch văn bản khoa học kỹ thuật / Đào Hồng Thu

Nguyễn Thanh Chương & Trương Trắc Bạt 
(2002). Phương phápdịch Anh-Việt . NXB thời đại

TLTK
Phương pháp dịch Anh-Việt / Nguyễn Thanh Chương, 
Trương Trắc Bạt

 Nguyễn Quốc Hùng (2007). Hướng dẫn kỹ
thuật biên dịch Anh-Việt – Việt-Anh . NXB văn
hóa Sài Gòn.

TLTK

Trương Quang Phú (2001). Giáo khoa căn bản 
môn dịch Anh-Việt – Việt-Anh . NXB Đại học 
Quốc gia Tp. HCM. 

TLTK

Tomlinson, B. & Masubasa, H. (2004).
Developing language course materials .
SEAMEO Regional Language Center

GT

21
Biên Dịch Nâng 

Cao 
SN03066

20 Biên Dịch Cơ Bản SN03060



McDonough, J. & Shaw, C. (1993). Material and
methods in ELT - A teacher's guide . Blackwell
Publishers

TLTK
Materials and methods in elt: A teacher's guide / Jo 
McDonough, Christopher Shaw, and Hitomi Masuhara
UK. : Wiley - Blackwell, 2013

Richards, J. C. (2005). Communicative Language
 teaching today . SEAMEO Regional Language
Center

TLTK

James. C. (1980) Contrastive Analysis. Longman GT Contrastive Analysis / James. C; 1980

Lado, R. (1971) Linguistics across cultures
(Applied Linguistics for Language teachers) The
University of Michigan. 

GT Linguistics across cultures / Lado, R; 1971

Nguyễn Văn Chiến (1992) Ngôn ngữ học đối
chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á.
Trường ĐHNN Hà Nội.

TLTK
Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ 
Đông Nam Á / Nguyễn Văn Chiến;1992

Vương Toàn. (2006) Nghiên cứu đối chiếu các
ngôn ngữ ở Việt Nam. NXB Khoa học xã hội Hà
Nội.

TLTK
Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ở Việt Nam / 
Vương Toàn; 2006

Robert Lado (2003) Ngôn ngữ học qua các nền 
văn hóa – Hoàng Văn Vân dịch ). Nhà xuất bản 
Đại học quốc gia Hà Nội

TLTK
Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa / Robert Lado, 
Hoàng Văn Vân dịch; 2003

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ở Việt 
Nam / Vương Toàn; 2006

Hoàng Văn Vân. (2006) Introducing discourse
analysis (A textbook for Students of English).
Nhà xuất bản giáo dục.

GT

Nguyễn Quang (2004) Một số vấn đề về giao tiếp
nội văn hóa và giao văn hóa. Nhà xuất bản Đại
học quốc gia Hà Nội.

TLTK
Một số vấn đề về giao tiếp nội văn hóa và giao văn hóa 
/ Nguyễn Quang; 2004

Nguyễn Hòa (2000) An inrtroduction to
Discourse Analysis. Hanoi National University. 

TLTK
An inrtroduction to Discourse Analysis / Nguyễn Hòa; 
2000

Nguyễn Hòa (2003) Phân tích diễn ngôn: Một số
lí luận và phương pháp. Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia Hà Nội.

TLTK
Phân tích diễn ngôn: Một số lí luận và phương pháp / 
Nguyễn Hòa; 2003

Lighbrown, M.p & N. Spada (1993) How
languages are learned. Oxford university press.

GT
How languages are learned / Lighbrown, M.p
1993

Richards, J. (2006) Communicative Language
Teaching. SEAMEO Regional language Centre
(RELC)

GT
Communicative Language Teaching / Richards, J; 
2010; (2006)

Communicative language teaching an 
introduction / Littlewood William;London : 
Cambridge University press , 1981

Richards, J. (2010) Methodology in Language
Teaching. CUP.

TLTK Methodology in Language Teaching / Richards, J; 2010

Richards, J. (2006) Teaching listening and
speaking. SEAMEO Regional language Centre
(RELC).

TLTK
Teaching listening and speaking / Richards, J
2010

22 Thiết Kế Tài Liệu SN03076
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Green Games. CEE (Center for Environment
Education)

TLTK
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2  do Bộ môn biên soạn.
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Teaching. CUP.

TLTK Methodology in Language Teaching / Richards, J; 2010

Richards, J. (2006) Communicative Language
Teaching. SEAMEO Regional language Centre
(RELC)

GT
Communicative Language Teaching / Richards, J; 
2010; (2006)

Communicative language teaching an 
introduction / Littlewood William;London : 
Cambridge University press , 1981

ELTTP (English Language Teacher Training
Project): Methodology handbook (Teacher’s and
trainer’s books) . MOET and British Council

TLTK
ELTTP (English Language Teacher Training Project): 
Methodology handbook

Hughes, G. S (1996) A handbook of classroom
English . OUP.

TLTK

Richards, J. (2006) Teaching listening and
speaking. SEAMEO Regional language Centre
(RELC).

TLTK
Teaching listening and speaking / Richards, J
2010

Joanna Graham (2012) Chants and songs. Oford 
University Press

TLTK

Emma Heyderman & Frances Treloar. (2013).
Compact Key for Schools .

GT Compact Key for Schools / Emma Heyderman

Broukal, M., & Lê, H. L. (2005). Tài liệu thi
TOEFL: the Heinle & Heinle TOEFL test
assistant: Reading .Nhà xuất bản Thành phố Hồ
Chí Minh.

TLTK
Tài liệu thi TOEFL = The heinle & heinle TOEFL test 
assistant / Milada Broukal; Dịch và chú giải Lê Huy 
Lâm; TP. Hồ Chí Minh: NXB TP. Hồ Chí Minh , 2005

Patricia Ackert & Anne L. Nebel (2002).Insights
and Ideas.Luyện kỹ năng đọc tiếng Anh.Nhà xuất
bản Trẻ.

TLTK Insights and Ideas / Patricia Ackert, Anne L. Nebel

Patricia Ackert & Anne L. Nebel
(2000).Concepts & Comments.Luyện kỹ năng
đọc tiếng Anh.Nhà xuất bản Trẻ.

TLTK
Concepts & Comments/ Patricia Ackert, Anne L. 
Nebel; TP. Hồ Chí Minh. ; Nxb Trẻ, 2000

Heyderman, E., & Treloar, F. (2013). Compact
Key for Schools Student's Book. Cambridge
University Press.

GT

Heyderman, E., & Treloar, F. (2013). Compact
Key for Schools Workbook. Cambridge
University Press.

GT

Cambridge ESOL. (2010). Cambridge English:
Key (A2) – Handbook for teachers. Cambridge
University Press.

TLTK Cambridge English: Key (A2) – Handbook for teachers

Cambridge English. (2008). Cambridge English: 
First – Handbook for teachers .
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Cambridge English: Key (A2) – Handbook 
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Craven, M. (2005). Real Listening & Speaking.  
Cambridge University Press.

TLTK Real Listening & Speaking / Craven, M (2005)

Cambridge English Language Assessment, & 
Cambridge University Pr. (2014). Cambridge 
English First 1 for Schools for Revised Exam 
from 2015 Student's Book without Answers (Vol. 
1). Cambridge University Press.

TLTK

Heyderman, E., & Treloar, F. (2013). Compact
Key for Schools Student's Book without Answers
with CD-ROM. Cambridge University Press.

GT

Tayfoor, S. (2004). Common Mistakes at First
Certificate. Book:... and how to Avoid Them.
Ernst Klett Sprachen.

TLTK
Common Mistakes at First Certificate ... and how to 
Avoid them / Susanne, T; 2004

Jones, L. (2005). Making Progress to First
Certificate: Teacher ́s Book . Cambridge
University Press.

TLTK Making progress to First Certificate / Leo Jones

Haines, S., Hewings, M., (2015). Grammar and
Vocabulary for First. Ernst Klett Sprachen.

TLTK
Grammar and Vocabulary for First / Martin Hewings, 
Simon Haines; 2015

1. Grammar and Vocabulary for First and 
First for Schools / Barbara Thomas, Louise 
Hashemi, Laura Matthews; 2015

Cambridge English Language Assessment, &
Cambridge University Pr. (2014). Cambridge
English First 1 for Schools for Revised Exam
from 2015 Student's Book without Answers (Vol.
1). Cambridge University Press.

TLTK

Thomas, B., Hashemi, L., & Matthews, L.
(2015). Cambridge English Grammar and
Vocabulary for First and First for Schools: With
Answers. Cambridge University Press.
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Grammar and Vocabulary for First and First for 
Schools / Barbara Thomas, Louise Hashemi, Laura 
Matthews; 2015
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Key for Schools Student's Book. Cambridge
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GT

Heyderman, E., & Treloar, F. (2013). Compact
Key for Schools Workbook. Cambridge
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GT

Tài liệu bổ trợ Nghe A2 do Bộ môn biên soạn và
chỉnh sửa.

GT

Cambridge ESOL. (2010). Cambridge English:
Key (A2) – Handbook for teachers. Cambridge
University Press.

TLTK Cambridge English: Key (A2) – Handbook for teachers
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First – Handbook for teachers .
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Craven, M. (2005). Real Listening & Speaking.  
Cambridge University Press.

TLTK Real Listening & Speaking / Craven, M (2005)

Cambridge English Language Assessment, & 
Cambridge University Pr. (2014). Cambridge 
English First 1 for Schools for Revised Exam 
from 2015 Student's Book without Answers (Vol. 
1). Cambridge University Press.

TLTK

Sue Elliott and Amanda Thomas. (2013). 
Compact Preliminary for Schools (Student’s 
Book) .  Cambridge University Press

GT
Compact preliminary for schools: Student's book / Sue 
Elliott, Amanda Thomas
USA. : Cambridge university press, 2013

Craven, M. (2004). Listening extra. Cambride:
Cambridge University Press. 

TLTK

Nunan, David (2008). Listen In Book 1.
Cambridge: Cambridge University Press. NXB
Lao động. 

TLTK

Hutchins, Lisa A., &Richards, Jack C. (2004).
Developing Tactics for Listening. Oxford:
Oxford University Press.

TLTK Developing Tactics for Listening

Sue Elliott and Amanda Thomas. (2013).
Compact Preliminary for Schools (Student’s
Book) .  Cambridge University Press.

Compact preliminary for schools: Student's book / Sue 
Elliott, Amanda Thomas
USA. : Cambridge university press, 2013

Cambridge ESOL. (2016). Cambridge English
Preliminary for Schools – Handbook for
teachers . Cambridge University Press.

Craven, M. (2005). Real Listening & Speaking.  
Cambridge University Press.

TLTK Real Listening & Speaking / Craven, M (2005)

Susanne, T. (2004). Common Mistakes at First 
Certificate ... and how to Avoid them . Cambridge 
University Press.

Common Mistakes at First Certificate ... and how to 
Avoid them / Susanne, T; 2004

 Sue Elliott & Amanda Thomas. (2013). Compact 
Preliminary for Schools. Cambridge University
Press.

GT
Compact preliminary for schools: Student's book / Sue 
Elliott, Amanda Thomas
USA. : Cambridge university press, 2013

Driscoll, Liz. (2008). Real Reading 4 With
Answers (Cet.1). New York: Cambridge
University Press.

TLTK

Patricia Ackert. (2004). Cause & Effect.Luyện kỹ
năng đọc tiếng Anh. Nhà xuất bản

TLTK

Anna Osborn (2013). English for Life Reading.
Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ  Chí Minh. 

TLTK
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Preliminary for Schools. Cambridge University
Press.

GT
Compact preliminary for schools: Student's book / Sue 
Elliott, Amanda Thomas
USA. : Cambridge university press, 2013

Tayfoor, S. (2004). Common Mistakes at First
Certificate. Book:... and how to Avoid Them.
Ernst Klett Sprachen.

TLTK
Common Mistakes at First Certificate ... and how to 
Avoid them / Susanne, T; 2004

Jones, L. (2005). Making Progress to First
Certificate: Teacher ́s Book . Cambridge
University Press.

TLTK Making progress to First Certificate / Leo Jones

Thomas, B., Hashemi, L., & Matthews, L.
(2015). Cambridge English Grammar and
Vocabulary for First and First for Schools: With
Answers. Cambridge University Press.

TLTK
Grammar and Vocabulary for First and First for 
Schools / Barbara Thomas, Louise Hashemi, Laura 
Matthews; 2015

Haines, S., Hewings, M., (2015). Grammar and
Vocabulary for First. Ernst Klett Sprachen.

TLTK
Grammar and Vocabulary for First / Martin Hewings, 
Simon Haines; 2015

1. Grammar and Vocabulary for First and 
First for Schools / Barbara Thomas, Louise 
Hashemi, Laura Matthews; 2015

Roach, P.  (1990). Phonetics and phonology  CUP GT
Phonetics and phonology CUP / Roach, P
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Ann, B.( 1999). Ship or Sheep  CUP              GT
Ship or sheep : An intermediate pronunciation course / 
Ann baker
UK. : Cambridge University Press, 2008

Luyện kỹ năng phát âm tiếng anh ship or 
sheep? /Ann Barer

Graham, C. (2004). Let's sing let's chant Oxford
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TLTK

Ann, B.( 2001). Tree or Three  CUP              TLTK Tree or Three CUP / Ann Baker; 1990
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Pronunciation  EUP

TLTK
Understanding English Pronunciation EUP/ Susan, B; 
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Peter May. (2014).  Compact First .  Cambridge 
University Press
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Virginia Evans, James Lilton, Jenny Dooley.
(2005). FCE Listening and Speaking Skills .

TLTK CAE listening and Speaking Skills

Cambridge First Certificate in English 2.  
Cambridge University Press.

TLTK Cambridge First Certificate in English 2

Cambridge First Certificate in English 4.  
Cambridge University Press.

TLTK Cambridge First Certificate in English 4; 2008

Peter May. (2014). Compact First . Cambridge
University Press.
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Susanne Tayfoor. (2004). Common Mistakes at
First Certificate ... and how to Avoid them .
Cambridge University Press.

TLTK
Common Mistakes at First Certificate ... and how to 
Avoid them / Susanne, T; 2004

Barbara Thomas, Louise Hashemi, Laura
Matthews. (2015). Grammar and Vocabulary for
First and First for Schools. Cambridge University
Press.

TLTK
Grammar and Vocabulary for First and First for 
Schools / Barbara Thomas, Louise Hashemi, Laura 
Matthews; 2015

Leo Jones. (2005). Making progress to First
Certificate. Cambridge University Press.

TLTK Making progress to First Certificate / Leo Jones
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Glendinning, E. H. & Glendinning, N. (1985). 
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Engineering , Oxford University Press.

GT English for Electrical and Mechanical Engineering

Glendding, E. H. (1983). Mechanical
Engineering. Oxford University Press. Oxford. 

TLTK
Tạp chí cơ khí Việt nam = Viet Nam 
mechanical engineering review / Cơ quan 
ngôn luận của tổng hội cơ khí Việt nam

Johnson, CM & D (1995). General Engineering.
Cassell Publishers Limited.

TLTK

David Bonamy (1989). English for technical
students. Longman Group Limited.

TLTK

Bài giảng môn Tiếng Anh chuyên ngành Nuôi
trồng Thủy sản do Bộ môn biên soạn.

GT
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy 
sản: Bộ môn biên soạn

Andrews, C., Exell, A., & Carrington, N.
(2011). The manual of fish health: everything you
need to know about aquarium fish, their
environment and disease prevention. Interpet
Publishing.

TLTK The manual of fish health Andrews, C. 1989

FAO. (1981). Better Freshwater Fish Farming. 
Gulf Publishing Company

TLTK
Better freshwater fish farming, The pond, FAO Better 
Farming Series No. 29. F.A.O. UNIPUB; 1981

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 
thực phẩm do Bộ môn biên soạn.

GT
Bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực 
phẩm: Bộ môn biên soạn

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực 
phẩm: = The language of techno-food 
processing in English : Song ngữ Anh - Việt 
/ Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Thị Lan Chi, 
Từ Việt Phú, Lương Hồng Nga; H. : Khoa 
học và kỹ thuật, 2016

Angela Williams Duea, (2011), The complete
Guide to Food preservation: step-by-step
instructions on how to freeze, dry, can, and
preserve food. Atlantic Publishing Group, Inc. 

TLTK

The Complete Guide to Food Preservation Step-by-
Step Instructions on How to Freeze, Dry, can, and 
Preserve Food / Angela W. Duea; USA : Back to 
Basics cooking., 2012

Da-Wen-sun (2011), Handbook of Frozen Food
Processing and Packaging, second edition. CRC
Press. 

TLTK
Handbook of frozen food processing and packaging / 
Edited by Da - Wen Sun;USA. : CRC Press, 2012

Parmjit S. Panesar, Satwinder S. Marwaha,
(2014), Bitechnology in Agriculture and Food
Processing. CRC Press. 

TLTK Bitechnology in Agriculture and Food Processing

 Một số trang web: Web
- http: //www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/ Web
- http: //www.preparedfoods.com/ Web
- http: //www.nal.usda.gov/finic/foodcomp/ Web
- http: //www.foodquality.com/ Web

Opentax College (2013), Introduction to
Sociology, Sixth Edition. Rice University Press.

GT Introduction to Sociology
The Real World An Introduction To 
Sociology / Kerry Ferris, Jill Stein;New 
York : John Wiley & Sons, Inc., 2008
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The quality Assurance Agency for Higher
Education (2007). Sociology.  QAA’s Publication.

TLTK
Sociology /The quality Assurance Agency for Higher 
Education; 2007

Nguyễn Thị Diễn (2010). Bài Giảng Xã hội học
Đại cương. NXB: Nông Nghiệp.

TLTK
Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Diễn, 
Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et 
al]; H. : Nông nghiệp , 2010

R. Gosling (ed.) and S. Taylor (2010). The 
principles of Sociology. Unitverity of London

TLTK
The Principles of Sociology / R. Gosling, S. Taylor; 
2010

Bài giảng môn Tiếng Anh chuyên ngành Thú y do 
Bộ môn biên soạn.

GT
Bài giảng Tiếng anh chuyên ngành Thú y: Bộ môn 
biên soạn

W.G, Pond, D.C. Church, K.R. Pond... (2005).
Basic Animal Nutrition and Feeding. New
York:Wilry.

TLTK
Basic Animal Nutrition and Feeding. / W.G, Pond, 
D.C. Church, K.R. Pond;New York: Wilry.. 2005

  A.F. Fraser, Donald M. Broom (1997). Farm
animal behaviour and welfare. London ;New
York :CAB International. 

TLTK
Farm animal behaviour and welfare / A. F. Farser, 
Donald M. Broom;London; New York : CAB 
international, 1997

Embert H. Coles (1967). Veterinary Clinical 
Pathology. W.B. Saunders 

TLTK
Veterinary clinical pathology ./ Author: Coles Embert 
H; London : W.B Sounder company , 1974

Lilia Raitskaya and Stuart Cochrane. (2007).
Guide to Economics . Macmillan.

GT

David Blandford. (2008).  Agriculture and Rural 
Development . The Pennsylvania   State University

TLTK

Karcagi-Kováts, Andrea Kuti, István. (2013).  
Agricultural Economics . University of Debrecen

TLTK
Agricultural economics : The journal of the 
international association of agricultural 
economists 

Patricia Ellman. (2014). English grammar vor
Bussiness and Economics . Deloitte and Touche
LLP

TLTK

Hoàng Tất Trường, Từ vựng học Tiếng anh cơ
bản, 1993

GT Từ vựng học Tiếng Anh cơ bản

Antrushina, G.B., Afanasyeva, O.V. &
Morozova, N.N. English Lexicology. Moscow,
1985

TLTK English Lexicology

James R. Hurford & Brendan Heasley.
Semantics. Cambridge University Press. 2001

TLTK Semantics

David Crystal. English as a Global Language. 
Cambridge University Press, 2003

TLTK English as a Global Language

James R. Hurford & Brendan Heasley (2001).
Semantics. Cambridge University Press.

GT Semantics

Samuel R. Levin (1977). The Semantics of
Metaphor. Johns Hopkins University Press. 

TLTK The Semantics of Metaphor

Nguyen Hoa (2004). Understanding English
Semantics. NXB Đại Học Quoc Gia.

TLTK Understanding English Semantics
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Nguyen Hoa (2001). An introduction to 
Semantics. NXB Đại Học Quoc Gia

TLTK An introduction to Semantics

Bài giảng Interpreting Theory.  Bộ môn biên soạn. GT

Pham Phuong Luyen (2000). English –
Vietnamese translation material. Nhà xuất bản
Thế giới  

TLTK English-Vietnamese Translation Material

Nguyen, H. Q. (2007). Hướng dẫn kĩ thuật biên
dịch Anh-Việt, Việt-Anh. Nhà xuất bản văn hoá
Sài Gòn. 

TLTK

 Le Van Su (2002). Translation and Grammar. 
Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
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Peter May. (2014). Compact Advanced .
Cambridge University Press and UCLES.

GT Compact Advanced / Peter May

Cambridge Certificate in Advanced English 1 .
(2008).  Cambridge University Press.

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 1 .  (2008).  
 Cambridge University Press.

Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  
(2008).  Cambridge University Press.  

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  (2008).  
 Cambridge University Press.  

Diana Pye and Simon Greenall. (1996). CAE 
listening and Speaking Skills . Cambridge  
University Press.  

CAE listening and Speaking Skills

Peter May. (2014).  Compact Advanced .  
Cambridge University Press and UCLES.

GT Compact Advanced / Peter May

Cambridge Certificate in Advanced English 1 .
(2008).  Cambridge University Press.

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 1 .  (2008).  
 Cambridge University Press.

Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  
(2008).  Cambridge University Press.  

TLTK
Cambridge Certificate in Advanced English 2 .  (2008).  
 Cambridge University Press.  

Martin Hewings. (2009). Grammar for CAE and 
Proficiency . Cambridge University
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dịch Anh Việt – Việt Anh . NXB Tp.HCM 

GT

Nguyễn Quốc Hùng. (2007). Hướng dẫn kỹ thuật
phiên dịch Anh Việt – Việt Anh NXB Văn Hóa
Sài Gòn

TLTK

Nguyễn Quốc Hùng. (2007). Hướng dẫn kỹ thuật
phiên dịch Anh Việt – Việt Anh NXB Văn Hóa
Sài Gòn

TLTK

Hyun, W.B. (2002) Tự học đàm thoại tiếng Anh
ngẫu hứng  NXB ĐHQGHN

TLTK

Tự học đàm thoại tiếng anh cấp tốc tiếng 
anh trong giao tiếp hàng ngày = Instant self - 
 study english - daily conversation / Quỳnh 
Như, chủ biên 2012

Jame, N. Intepertation Techniques and
Exercises . MALTD
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tiếng Anh trong thế kỷ 21 , Nxb. Tp. HCM 
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Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Tiếng Anh trong
hội thảo kinh doanh , Nxb. Tp. HCM 

TLTK

Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Tiếng Anh trong
phỏng vấn , Nxb. Tp. HCM 

TLTK

+ www.nyt.com Web
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GT

Moon, J. (2000). Children Learning English . 
Macmillan Publishers Limited

GT
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Teaching Methodology 3 NXBĐHSP

TLTK

Nguyen Thi Mai Hương(2003). Theoretical 
Background to ELT Methodology  HN National 
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TLTK

Lê Văn Sự (2000). Phương pháp giảng dạy tiếng 
Anh NXB Văn Hóa Thông Tin

TLTK

Boylan, J. (2009). Motivating Learning, DVD 
Teacher Training Series . British Council (East 
Asia).

TLTK

Brewster, J. (2002). The Primary English 
Teacher’s Guide . Penguin English Guides.

TLTK

 Halliwell, S. (1992). Teaching English in the 
Primary Classroom . Longman.

TLTK

McKay, P. & Guse, J. (2007). Five-Minute 
Activities for Young Learners . Cambridge 
University Press. 

TLTK

Phillips, S. (1993). Young Learners . Oxford 
University Press.

TLTK

Read, C. (2007). 500 Activities for the Primary 
Classroom . Mac Millan Publishers Limited.

TLTK

 Seaton, A.( 2003). Getting Ready: Language 
Skills – practice in English grammar & 
vocabulary . Learners Publishing Pte Ltd.

TLTK

Slattery, M. (2004). Oxford basics for children: 
Vocabulary Activities . Oxford University Press. 
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M A K Halliday. (2004). Halliday’s an
introduction to Functional grammar . Third
edition, pubilished by Hodder Education, an
Hachette UK company.

TLTK
Halliday’s an introduction to Functional grammar / 
Michael Halliday, Christian Matthiessen

Patrick Griffiths. (1988) An introdution to
English Semantics and Pragmatics. Endinburgh
University Press. 

TLTK An introdution to English Semantics and Pragmatics

Jacob L. Mey. (2001). Pragmatics. An 
introduction. Blackwell 

TLTK Pragmatics: An introduction

Ashley, A.(2012) Oxford Handbook of
Commercial Correspondence. New Edition. OUP. 

GT

1. Oxford Handbook of Commercial Correspondence / 
Ashley, A; 2012
2. Oxford Handbook of Commercial Correspondence / 
A. Ashley
N. : Oxford, 2003

Thu Thảo–Quang Minh (2001) 500 Mẫu Thư
thương mại và thông báo . NXB thống kê.

TLTK
500 Mẫu Thư thương mại và thông báo / Thu Thảo, 
Quang Minh; 2001

Robert–Elaine Tietz–Roy W.Poe (2001) New
complete book of modern effective letters. Nhà
xuất bản TP Hồ Chí Minh.

TLTK
New complete book of modern effective letters / 
Robert, Elaine Tietz, Roy W.Poe; 2001

Nguyễn Trọng Đàn. (1992) The Language of
Business Correspondence in English. NXB Lao
động – Xã hội.

TLTK

Tài liệu do Bộ môn biên soạn GT
Naterop, B. et al. (2005) Business letters for all .
Oxford University Press. 

TLTK Business letters for all / Naterop, B

Robert – Elaine Tietz – Roy W.Poe (2001) New
complete book of modern effective letters. Nhà
xuất bản TP Hồ CHí Minh.

TLTK
New complete book of modern effective letters / 
Robert, Elaine Tietz, Roy W.Poe; 2001

Thu Thảo – Quang Minh (2001) 500 Mẫu Thư
thương mại và thông báo . Nhà xuất bản thống kê.

TLTK
500 Mẫu Thư thương mại và thông báo / Thu Thảo, 
Quang Minh; 2001

Trần Anh Thơ (1994) Tiếng Anh- Cách viết thư
từ giao dịch. Nhà xuất bản gióa dục.

TLTK
Tiếng Anh- Cách viết thư từ giao dịch / Trần Anh Thơ; 
1994

Nội dung thực tập sư phạm, tài liệu do Bộ môn
biên soạn.
Các giáo trình bài giảng về tâm lý, giáo dục,
phương pháp giảng dạy,

TLTK

Trần Thị Thanh Liêm (2010), Giáo trình Hán
ngữ quyển 1 , Nxb Đại học Sư phạm

GT
Giáo trình Hán ngữ. quyển 1 / Trần Thị Thanh Liêm; 
H. : Đại học Sư phạm, 2010

杨雪梅，胡波 (2009)， 汉语听力教程 (Giáo
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北京语言大学出版社
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